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ĐIỀU LỆ
GIẢI FUTSAL TOÀN QUỐC NĂM 2014
A. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT:
 1. Tên gọi của giải: GIẢI FUTSAL TOÀN QUỐC NĂM 2014
   - Cơ quan tổ chức:   Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
   - Đơn vị tài trợ:

 2. Đối tượng tham dự: 
     Gồm 10 đội bóng: Bệnh viện An Phước Bình Thuận, Tân Hiệp Hưng TPHCM, Hoàng Thư Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, Sana Khánh Hòa, Đạt Vĩnh Tiến TPHCM, Kim Toàn FC Đà Nẵng, Sanatex Khánh Hòa, Hải Phương Nam TPHCM.
 3. Tiêu chuẩn cầu thủ: Những cầu thủ sau đây được tham dự giải:

  3.1 Từ 16 tuổi trở lên: Sinh trước ngày 1/1/1999

  3.2 Kiểm tra tuổi bằng chứng minh thư nhân dân (hoặc CM ngành Công an, Quân đội) hoặc hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam.
  3.3 Không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoặc bị kỷ luật cấm thi đấu của các CLB đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận.

  3.4 Những cầu thủ đã đăng ký thi đấu tại giải bóng đá Cúp Quốc gia, hạng Nhất Quốc gia và Vô địch Quốc gia từ năm 2012 trở về đây không được đăng ký thi đấu tại giải Futsal Toàn quốc năm 2014.

  3.5 Được CLB đưa vào danh sách đăng ký thi đấu theo quy định của Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và được LĐBĐ Việt Nam xác nhận đủ tư cách thi đấu.
 4. Đăng ký thi đấu:

  4.1 Thời gian: Kết thúc vào ngày 20/2/2014

  4.2 Số lượng: Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 5 quan chức và 14 cầu thủ.
  4.3 Hồ sơ: Theo mẫu của LĐBĐ Việt Nam

   - Danh sách quan chức và cầu thủ: tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, thời hạn của hộ chiếu, vị trí, chiều cao, cân nặng, số áo ( đối với cầu thủ ) và được CLB xác nhận cho từng thành viên.
   - 2 quyển sổ đăng ký có chữ ký của từng cầu thủ và được xác nhận bởi CLB chủ quản.
   - Có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, ngành có thẩm quyền xác nhận cho từng cầu thủ.

   - Bản cam kết chống tiêu cực.

   - 2 ảnh màu cỡ 12x18 chụp toàn đội mặc 2 loại áo chính và áo phụ, 2 ảnh cỡ 4x6 mới nhất của từng cầu thủ và HLV.

  4.4 Hợp đồng của CLB/Đội bóng cơ quan chủ quản với HLV và cầu thủ.

   - Địa chỉ Email, số điện thoại, số fax của CLB và Lãnh đạo CLB.

  4.5 Danh sách đăng ký và sổ thi đấu của các đội bóng gửi về BTC giải theo địa chỉ: 
Phòng Futsal - Bóng đá nữ - Bóng đá phong trào và Đào tạo - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Đường Lê Quang Đạo - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội. Điện thoại:                      Số Fax: 043. 7857468, email: hungmq@emobi.vn
 5. Trang phục thi đấu:

  5.1 Trang phục thi đấu gồm: áo thi đấu, quần đùi, bít tất dài, bọc ống quyển và giày. Chỉ loại giày bằng vải, da mềm hay giày thể thao đế cao su mềm hoặc chất liệu tương tự mới được sử dụng.

  5.2 Đội bóng phải có ít nhất 2 bộ quần áo và tất dài khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 2 áo khác màu nhau mang cùng 1 số.

  5.3 Cầu thủ phải mang số áo cố định theo thứ tự từ 1 đến 15 trong suốt giải đấu này. Trang phục của tất cả các cầu thủ phải in tên và số áo đã đăng ký. Việc in tên và số áo cầu thủ phải sử dụng kiểu chữ, số thông dụng dễ đọc và có màu tương phản với màu sắc của trang phục. Trên lưng áo, tên cầu thủ có chiều cao tối đa 7,5 cm, số áo cầu thủ có chiều cao từ 25cm đến 35cm. Số quần cầu thủ (giống số áo) đặt ở phía trước, bên phải và có chiều cao cm.
 6. Phương thức thi đấu:
  6.1 Vòng bảng: Mười đội bóng chia thành 2 bảng A và B, 5 đội/1 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. 2 đội xếp nhất, nhì của mỗi bảng sẽ thi đâu bán kết.
  6.2 Bán kết: theo sơ đồ mã số sau:
	Trận
	Mã số

	BK 1
	Nhất bảng A - Nhì bảng B

	BK2
	Nhất bảng B - Nhì bảng A


    - 2 đội thua bán kết xếp đồng hạng 3, 2 đội thắng bán kết sẽ đá trận chung kết tranh chức vô địch.

  6.3 Trận chung kết:                         

	Trận
	Mã số

	Chung kết
	Thắng BK 1 - Thắng BK 2


  6.4 Thể thức thi đấu 2 trận bán kết và 1 trận chung kết: Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (40 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng.
 7. Cách tính điểm, xếp hạng khi thi đấu vòng bảng:

  * Đội thắng: 3 điểm

  * Đội hòa:    1 điểm

  * Đội thua:   0 điểm

    - Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp thứ hạng trong mỗi bảng đấu.

  7.1 Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
     - Tổng số điểm.
     - Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

     - Tổng số bàn thắng.
     - Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

  7.2 Nếu các chỉ số trên bằng nhau thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

     - Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

     - Tổng số bàn thắng.

     - Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên, nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên.

 8. Giám sát và trọng tài: Do LĐBĐ Việt Nam phân công.

 9. Luật thi đấu và các quy định khác:

  9.1 Áp dụng luật thi đấu Futsal của FIFA do Bộ VHTT&DL ban hành và sửa đổi bổ sung mới nhất.
  9.2 Áp dụng văn bản: ''Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp'' do LĐBĐ Việt Nam ban hành năm 2007.
  9.3 Áp dụng văn bản ''Quy định kỷ luật do LĐBĐ Việt Nam ban hành năm 2013 và những bổ sung sửa đổi mới nhất.
  9.4 Trong mỗi trận đấu đội bóng được quyền đăng ký tối đa 12 cầu thủ, trong đó 5 chính thức và 7 dự bị.

  9.5 Thời gian 1 trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút bóng trong cuộc (thời gian nghỉ giữa 2 hiệp tối đa là 15 phút).
 10. Bóng thi đấu: Bóng Futsal Động Lực.

 11. Thời gian và địa điểm thi đấu:

   - Thời gian: Từ 02/03 đến 15/03/2014.

   - Địa điểm: Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 TPHCM và nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM.
  - Thời gian họp kỹ thuật: 9h00 ngày 01/03/2014 tại Phòng họp sân vận động Thống Nhất TPHCM.

12. Kỷ luật:

  12.1 Ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ủy quyền cho BTC giải xử lý kỷ luật đối với các hành vi, vi phạm của tất cả các thành viên tham dự giải trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.
  12.2 Văn bản áp dụng: Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2013 cùng những bổ sung và sửa đổi mới nhất.
 13. Nghi thức:

  13.1 Nhà thi đấu phải được trang trí khang trang, sạch đẹp. Khi tổ trọng tài và 2 đội ra sân phải có người cầm cờ FIFA Fair play đi trước.

    - Trận khai mạc: Đại diện LĐBĐVN đọc diễn văn khai mạc, phát biểu của nhà tài trợ (nếu có).

    - Lãnh đạo tặng hoa cho trọng tài và 2 đội.

    - Lễ chào cờ (trước giờ thi đấu của của tất cả các trận đấu trong giải).
    - Tổ trọng tài làm thủ tục trận đấu.

  13.2 Trong suốt quá trình tổ chức giải, đơn vị đăng cai phải thực hiện đúng quy trình về tuyên truyền của BTC giải.

 14. Trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị đăng cai tổ chức giải: Có hợp đồng tổ chức riêng.
B. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH: Do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chi.

 1. Giải thưởng:

   1.1 Đội thứ nhất: cúp, huy chương vàng, bảng danh vị, giải thưởng          30.000.000đ.
   1.2 Đội thứ nhì: huy chương bạc, bảng danh vị, giải thưởng                     20.000.000đ.

   1.3 Đồng hạng ba: huy chương đồng, bảng danh vị, giải thưởng         2 x 15.000.000đ.

   1.4 Giải phong cách:                                                                                   10.000.000đ.
   1.5 Cầu thủ xuất sắc nhất: bảng danh vị, giải thưởng                                   3.000.000đ.

   1.6 Thủ môn xuất sắc nhất: bảng danh vị, giải thưởng                                 3.000.000đ.

   1.7 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất                                                            3.000.000đ.
   *Nếu trường hợp có 2 cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau, thì giải thưởng sẽ được chia đều cho những cầu thủ đó.
   1.8 Mỗi CLB tham gia thi đấu phải nộp lệ phí 10.000.000đ (Mười triệu đồng) số tiền này chuyển vào tài khoản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước ngày 20/2/2014.

      - Tên tài khoản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

      - Tên ngân hàng: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội.

      - Số tài khoản: 170414851003662.
  2. Tiền di chuyển, ăn ở và làm nhiệm vụ cho các thành viên BTC giải, giám sát, trọng tài: có văn bản quy định tài chính riêng.
C. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: Chỉ có LĐBĐ Việt Nam mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ này bằng thông báo cụ thể.
	
	TỔNG THƯ KÝ

Ngô Lê Bằng
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